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er
 3

3)
. 

2.
 (

A
) 

C
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

xa
y 

xá
t n

gũ
 c
ốc

 
liệ

t k
ê 

tro
ng

 b
ản

g 
dư
ới

 đ
ây

 đ
ượ

c 
xế

p 
và

o 
C

hư
ơn

g 
nà

y,
 n
ếu

 
tín

h 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
 tr

ên
 sả

n 
ph
ẩm

 k
hô

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 n
ày

 c
ó:

 

 
2.

 (
A

) 
Pr

od
uc

ts
 f

ro
m

 th
e 

m
ill

in
g 

of
 th

e 
ce

re
al

s 
lis

te
d 

in
 

th
e 

ta
bl

e 
be

lo
w

 f
al

l 
in

 t
hi

s 
C

ha
pt

er
 i

f 
th

ey
 h

av
e,

 b
y 

w
ei

gh
t o

n 
th

e 
dr

y 
pr

od
uc

t: 
(a

) 
hà

m
 l
ượ

ng
 t

in
h 

bộ
t 

(đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 t

he
o 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ph
ân

 c
ực

 E
w

er
 c
ải

 ti
ến

) 
vư
ợt

 q
uá

 c
hỉ

 d
ẫn

 g
hi

 tr
on

g 
C
ột

 (
2)

; 
và

 

 
(a

) 
a 

st
ar

ch
 c

on
te

nt
 (

de
te

rm
in

ed
 b

y 
th

e 
m

od
ifi

ed
 E

w
er

s 
po

lar
im

etr
ic 

m
eth

od
) e

xc
ee

di
ng

 th
at 

in
di

ca
ted

 in
 C

ol
um

n 
(2

); 
an

d 
(b

) h
àm

 lư
ợn

g 
tro

 (s
au

 k
hi

 lo
ại

 tr
ừ 

cá
c 

kh
oá

ng
 c

hấ
t b
ổ 

su
ng

) 
kh

ôn
g 

vư
ợt

 q
uá

 c
hỉ

 d
ẫn

 g
hi

 tr
on

g 
C
ột

 (3
). 

 
(b

) 
an

 
as

h 
co

nt
en

t 
(a

fte
r 

de
du

ct
io

n 
of

 
an

y 
ad

de
d 

m
in

er
al

s)
 n

ot
 e

xc
ee

di
ng

 th
at

 in
di

ca
te

d 
in

 C
ol

um
n 

(3
). 
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Cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 k
hô

ng
 g

iố
ng

 n
hư

 v
ậy

 sẽ
 đ
ượ

c 
xế

p 
và

o 
nh

óm
 2

3.
02

. 
Tu

y 
nh

iê
n,

 m
ầm

 n
gũ

 c
ốc

 n
gu

yê
n 

dạ
ng

, đ
ã 
đư
ợc

 x
ay

, v
ỡ 

m
ản

h 
ho
ặc

 n
gh

iề
n,

 lu
ôn

 lu
ôn

 đ
ượ

c 
ph

ân
 lo
ại

 v
ào

 n
hó

m
 1

1.
04

. 

 
O

th
er

w
is

e,
 th

ey
 fa

ll 
in

 h
ea

di
ng

 2
3.

02
. H

ow
ev

er
, g

er
m

 o
f 

ce
re

al
s, 

w
ho

le
, 

ro
lle

d,
 

fla
ke

d 
or

 
gr

ou
nd

, 
is

 
al

w
ay

s 
cl

as
si

fie
d 

in
 h

ea
di

ng
 1

1.
04

. 
(B

) 
C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hu
ộc

 C
hư
ơn

g 
nà

y 
th

eo
 n

hữ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
trê

n 
đâ

y 
sẽ

 đ
ượ

c 
xế

p 
và

o 
nh

óm
 1

1.
01

 h
oặ

c 
11

.0
2 

nế
u 

có
 tỷ

 lệ
 

ph
ần

 tr
ăm

 lọ
t q

ua
 sà

ng
 b
ằn

g 
lư
ới

 k
im

 lo
ại

 v
ới

 k
íc

h 
th
ướ

c 
m
ắt

 
sà

ng
 g

hi
 tr

on
g 

C
ột

 (4
) h

oặ
c 

(5
) k

hô
ng

 th
ấp

 h
ơn

 tỷ
 lệ

 g
hi

 c
ho

 
từ

ng
 lo
ại

 n
gũ

 c
ốc

, t
ín

h 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
. 

 
(B

) 
Pr

od
uc

ts
 f

al
lin

g 
in

 t
hi

s 
C

ha
pt

er
 u

nd
er

 t
he

 a
bo

ve
 

pr
ov

is
io

ns
 sh

al
l b

e 
cl

as
si

fie
d 

in
 h

ea
di

ng
 1

1.
01

 o
r 1

1.
02

 if
 

th
e 

pe
rc

en
ta

ge
 p

as
si

ng
 th

ro
ug

h 
a 

w
ov

en
 m

et
al

 w
ire

 c
lo

th
 

si
ev

e 
w

ith
 th

e 
ap

er
tu

re
 in

di
ca

te
d 

in
 C

ol
um

n 
(4

) o
r (

5)
 is

 
no

t 
le

ss
, 

by
 w

ei
gh

t, 
th

an
 t

ha
t 

sh
ow

n 
ag

ai
ns

t 
th

e 
ce

re
al

 
co

nc
er

ne
d.

 
Cá

c 
trư
ờn

g 
hợ

p 
kh

ác
 sẽ

 đ
ượ

c 
xế

p 
và

o 
nh

óm
 1

1.
03

 h
oặ

c 
11

.0
4.

 
 

O
th

er
w

is
e,

 th
ey

 fa
ll 

in
 h

ea
di

ng
 1

1.
03

 o
r 1

1.
04

. 
 



 

 16
 

16
 

  
16 CÔNG BÁO/Số 525 + 526/Ngày 08-7-2022 

 3.
 T

he
o 

m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
nh

óm
 1

1.
03

, k
há

i 
ni
ệm

 "
tấ

m
" 

và
 "

bộ
t 

th
ô"

 đ
ượ

c 
hi
ểu

 là
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

xa
y 

vỡ
 

hạ
t n

gũ
 c
ốc

, t
ro

ng
 đ

ó:
 

 
3.

 F
or

 th
e 

pu
rp

os
es

 o
f h

ea
di

ng
 1

1.
03

, t
he

 te
rm

s 
“g

ro
at

s”
 

an
d 

“m
ea

l”
 m

ea
n 

pr
od

uc
ts

 o
bt

ai
ne

d 
by

 th
e 

fr
ag

m
en

ta
tio

n 
of

 c
er

ea
l g

ra
in

s, 
of

 w
hi

ch
: 

(a
) đ
ối

 v
ới

 s
ản

 p
hẩ

m
 n

gô
, t
ối

 th
iể

u 
95

%
 tí

nh
 th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
 lọ

t 
qu

a 
sà

ng
 b
ằn

g 
lư
ới

 k
im

 lo
ại

 v
ới

 k
íc

h 
th
ướ

c 
m
ắt

 sà
ng

 là
 2

 m
m

; 
 

(a
) i

n 
th

e 
ca

se
 o

f m
ai

ze
 (c

or
n)

 p
ro

du
ct

s, 
at

 le
as

t 9
5%

 b
y 

w
ei

gh
t 

pa
ss

es
 t

hr
ou

gh
 a

 w
ov

en
 m

et
al

 w
ire

 c
lo

th
 s

ie
ve

 
w

ith
 a

n 
ap

er
tu

re
 o

f 2
 m

m
; 

(b
) 
đố

i 
vớ

i 
sả

n 
ph
ẩm

 n
gũ

 c
ốc

 k
há

c,
 t
ối

 t
hi
ểu

 9
5%

 t
ín

h 
th

eo
 

kh
ối

 lư
ợ n

g 
lọ

t q
ua

 s
àn

g 
có

 lư
ới

 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

 v
ới

 k
íc

h 
th
ướ

c 
m
ắt

 sà
ng

 là
 1

,2
5 

m
m

. 

 
(b

) 
in

 th
e 

ca
se

 o
f 

ot
he

r 
ce

re
al

 p
ro

du
ct

s, 
at

 le
as

t 9
5%

 b
y 

w
ei

gh
t 

pa
ss

es
 t

hr
ou

gh
 a

 w
ov

en
 m

et
al

 w
ire

 c
lo

th
 s

ie
ve

 
w

ith
 a

n 
ap

er
tu

re
 o

f 1
.2

5 
m

m
. 

 

M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
11

.0
1 

B
ột

 m
ì h

oặ
c 

bộ
t m

es
lin

 
  

11
.0

1 
W

he
at

 o
r 

m
es

lin
 fl

ou
r 

  
  

- B
ột

 m
ì: 

  
  

- W
he

at
 fl

ou
r: 

  
11

01
.0

0.
11

- -
 T
ăn

g 
cư
ờn

g 
vi

 c
hấ

t d
in

h 
dư
ỡn

g 
(S

EN
)  

kg
 

11
01

.0
0.

11
 

- -
 F

or
tif

ie
d 

kg
 

11
01

.0
0.

19
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

 
11

01
.0

0.
19

 
- -

 O
th

er
 

kg
 

11
01

.0
0.

20
- B

ột
 m

es
lin

 
kg

 
11

01
.0

0.
20

 
- M

es
lin

 fl
ou

r 
kg

 
  

  
  

  
  

  
11

.0
2 

B
ột

 n
gũ

 c
ốc

, t
rừ

 b
ột

 m
ì h

oặ
c 

bộ
t m

es
lin

 
  

11
.0

2 
C

er
ea

l 
flo

ur
s 

ot
he

r 
th

an
 o

f 
w

he
at

 
or

 m
es

lin
 

  

11
02

.2
0.

00
- B

ột
 n

gô
 

kg
 

11
02

.2
0.

00
 

- M
ai

ze
 (c

or
n)

 fl
ou

r 
kg

 
11

02
.9

0 
- L

oạ
i k

há
c:

 
  

11
02

.9
0 

- O
th

er
: 

  
11

02
.9

0.
10

- -
 B
ột

 g
ạo

 
kg

 
11

02
.9

0.
10

 
- -

 R
ic

e 
flo

ur
 

kg
 

11
02

.9
0.

20
- -

 B
ột

 lú
a 

m
ạc

h 
đe

n 
kg

 
11

02
.9

0.
20

 
- -

 R
ye

 fl
ou

r 
kg

 
11

02
.9

0.
90

- -
 L

oạ
i k

há
c 

kg
 

11
02

.9
0.

90
 

- -
 O

th
er

 
kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
11

.0
3 

N
gũ

 c
ốc

 d
ạn

g 
tấ

m
, d
ạn

g 
bộ

t t
hô

 v
à 

vi
ên

 
  

11
.0

3 
C

er
ea

l g
ro

at
s, 

m
ea

l a
nd

 p
el

le
ts

 
  

  
- D

ạn
g 

tấ
m

 v
à 

bộ
t t

hô
: 

  
  

- G
ro

at
s a

nd
 m

ea
l: 

  
11

03
.1

1.
00

- -
 C
ủa

 lú
a 

m
ì 

kg
 

11
03

.1
1.

00
 

- -
 O

f w
he

at
 

kg
 

11
03

.1
3.

00
- -

 C
ủa

 n
gô

 
kg

 
11

03
.1

3.
00

 
- -

 O
f m

ai
ze

 (c
or

n)
 

kg
 

11
03

.1
9 

- -
 C
ủa

 n
gũ

 c
ốc

 k
há

c:
 

  
11

03
.1

9 
- -

 O
f o

th
er

 c
er

ea
ls

: 
  

11
03

.1
9.

10
- -

 - 
C
ủa

 m
es

lin
 

kg
 

11
03

.1
9.

10
 

- -
 - 

O
f m

es
lin

 
kg

 
11

03
.1

9.
20

- -
 - 

C
ủa

 g
ạo

 
kg

 
11

03
.1

9.
20

 
- -

 - 
O

f r
ic

e 
kg

 
11

03
.1

9.
90

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
11

03
.1

9.
90

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
11

03
.2

0.
00

- D
ạn

g 
vi

ên
 

kg
 

11
03

.2
0.

00
 

- P
el

le
ts

 
kg

 
  

  
  

  
  

  
11

.0
4 

H
ạt

 n
gũ

 c
ốc

 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

 t
he

o 
cá

ch
 

kh
ác

 
(v

í 
dụ

, 
xá

t 
vỏ

, 
xa

y,
 

vỡ
 

m
ản

h,
 

ng
hi
ền

 v
ụn

, c
ắt

 lá
t h

oặ
c 

ng
hi
ền

 th
ô)

, t
rừ

 
gạ

o 
th

uộ
c 

nh
óm

 1
0.

06
; 

m
ầm

 n
gũ

 c
ốc

, 
ng

uy
ên

 d
ạn

g,
 x

ay
, v
ỡ 

m
ản

h 
ho
ặc

 n
gh

iề
n 

  
11

.0
4 

C
er

ea
l 

gr
ai

ns
 

ot
he

rw
is

e 
w

or
ke

d 
(f

or
 e

xa
m

pl
e,

 h
ul

le
d,

 r
ol

le
d,

 f
la

ke
d,

 
pe

ar
le

d,
 s

lic
ed

 o
r 

ki
bb

le
d)

, 
ex

ce
pt

 
ri

ce
 o

f h
ea

di
ng

 1
0.

06
; g

er
m

 o
f c

er
ea

ls,
 

w
ho

le
, r

ol
le

d,
 fl

ak
ed

 o
r 

gr
ou

nd
 

  

  
- N

gũ
 c
ốc

 x
ay

 h
oặ

c 
vỡ

 m
ản

h:
 

  
  

- R
ol

le
d 

or
 fl

ak
ed

 g
ra

in
s:

 
  

11
04

.1
2.

00
- -

 C
ủa

 y
ến

 m
ạc

h 
kg

 
11

04
.1

2.
00

 
- -

 O
f o

at
s 

kg
 

11
04

.1
9 

- -
 C
ủa

 n
gũ

 c
ốc

 k
há

c:
 

  
11

04
.1

9 
- -

 O
f o

th
er

 c
er

ea
ls

: 
  

11
04

.1
9.

10
- -

 - 
C
ủa

 n
gô

 
kg

 
11

04
.1

9.
10

 
- -

 - 
O

f m
ai

ze
 (c

or
n)

 
kg

 
11

04
.1

9.
90

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
11

04
.1

9.
90

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
  

- N
gũ

 c
ốc

 đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 c
ác

h 
kh

ác
 (v

í d
ụ,

 x
át

 
vỏ

, n
gh

iề
n 

vụ
n,

 c
ắt

 lá
t h

oặ
c 

ng
hi
ền

 th
ô)

: 
  

  
- 

O
th

er
 w

or
ke

d 
gr

ai
ns

 (
fo

r 
ex

am
pl

e,
 

hu
lle

d,
 p

ea
rle

d,
 sl

ic
ed

 o
r k

ib
bl

ed
): 

  

11
04

.2
2.

00
- -

 C
ủa

 y
ến

 m
ạc

h 
kg

 
11

04
.2

2.
00

 
- -

 O
f o

at
s 

kg
 

11
04

.2
3.

00
- -

 C
ủa

 n
gô

 
kg

 
11

04
.2

3.
00

 
- -

 O
f m

ai
ze

 (c
or

n)
 

kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
11

04
.2

9 
- -

 C
ủa

 n
gũ

 c
ốc

 k
há

c:
 

  
11

04
.2

9 
- -

 O
f o

th
er

 c
er

ea
ls

: 
  

11
04

.2
9.

20
- -

 - 
C
ủa

 lú
a 

m
ạc

h 
kg

 
11

04
.2

9.
20

 
- -

 - 
O

f b
ar

le
y 

kg
 

11
04

.2
9.

90
- -

 - 
Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
11

04
.2

9.
90

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
11

04
.3

0.
00

- 
M
ầm

 n
gũ

 c
ốc

, 
ng

uy
ên

 d
ạn

g,
 x

ay
, 

vỡ
 

m
ản

h 
ho
ặc

 n
gh

iề
n 

kg
 

11
04

.3
0.

00
 

- 
G

er
m

 
of

 
ce

re
al

s, 
w

ho
le

, 
ro

lle
d,

 
fla

ke
d 

or
 g

ro
un

d 
kg

 

  
  

  
  

  
  

11
.0

5 
B
ột

, b
ột

 t
hô

, b
ột

 m
ịn

, m
ản

h 
lá

t, 
hạ

t 
và

 
vi

ên
 từ

 k
ho

ai
 tâ

y 
  

11
.0

5 
Fl

ou
r, 

m
ea

l, 
po

w
de

r, 
fla

ke
s, 

gr
an

ul
es

 
an

d 
pe

lle
ts

 o
f p

ot
at

oe
s 

  

11
05

.1
0.

00
- B

ột
, b
ột

 th
ô 

và
 b
ột

 m
ịn

 
kg

 
11

05
.1

0.
00

 
- F

lo
ur

, m
ea

l a
nd

 p
ow

de
r 

kg
 

11
05

.2
0.

00
- D

ạn
g 

m
ản

h 
lá

t, 
hạ

t v
à 

vi
ên

 
kg

 
11

05
.2

0.
00

 
- F

la
ke

s, 
gr

an
ul

es
 a

nd
 p

el
le

ts
 

kg
 

  
  

  
  

  
  

11
.0

6 
B
ột

, b
ột

 th
ô 

và
 b
ột

 m
ịn

, c
hế

 b
iế

n 
từ

 c
ác

 
lo
ại

 r
au

 đ
ậu

 k
hô

 t
hu
ộc

 n
hó

m
 0

7.
13

, t
ừ 

cọ
 s

ag
o 

ho
ặc

 t
ừ 

rễ
, 

củ
 h

oặ
c 

th
ân

 c
ủ 

th
uộ

c 
nh

óm
 0

7.
14

 h
oặ

c 
từ

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

th
uộ

c 
C

hư
ơn

g 
8 

  
11

.0
6 

Fl
ou

r,
 

m
ea

l 
an

d 
po

w
de

r 
of

 
th

e 
dr

ie
d 

le
gu

m
in

ou
s 

ve
ge

ta
bl

es
 

of
 

he
ad

in
g 

07
.1

3,
 o

f s
ag

o 
or

 o
f r
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 c
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a 
Đ
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od
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C
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ỗn
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ợp
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oặ
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cá

c 
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ế 
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ẩm
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hô
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ượ
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từ

 c
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t b
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oặ
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dầ
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th
ực
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ật
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từ

 c
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hầ

n 
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c 
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 c
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bé
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ho
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ực
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há
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m

ix
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 p
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f 
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e 
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r o
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r o
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ct
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f 
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er
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t v
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et
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r o
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18
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C
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 d
ầu
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ho
ặc
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in
 h
ạt

 c
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ã 

tru
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a 
hó
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 t
ẩy

 v
à 

kh
ử 

m
ùi
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N

B
D

) 
ho
ặc

 đ
ã 
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h 
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ế,

 tẩ
y 
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 k

hử
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B
D
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/lí
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O
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il 
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 p
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m
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l o
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ch
ed
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nd

 d
eo
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(N
B

D
) 

or
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ch
ed
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d 
de
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 (R
B

D
) 

kg
/li

te
r 
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18

.0
0.
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- -

 C
ủa

 h
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/lí
t 

15
18
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- -
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f l
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/li
te

r 
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18
.0

0.
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- -
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ủa

 ô
 li

u 
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/lí
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- -
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f o
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r 
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 C
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 lạ
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r 
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 C
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 d
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r c
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f c
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M
ã 
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ng

 
M

ô 
tả
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g 
hó
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Đ
ơn

 v
ị 
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h 

C
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D
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U
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an
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y 
15
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0 

G
ly

xe
ri

n,
 t

hô
; 

nư
ớc

 g
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xe
ri

n 
và

 d
un

g 
dị

ch
 k

iề
m

 g
ly

xe
ri

n.
 

  
15

.2
0 

G
ly

ce
ro

l, 
cr

ud
e;

 
gl

yc
er

ol
 

w
at

er
s 

an
d 

gl
yc

er
ol

 ly
es

. 
  

15
20

.0
0.

10
- G

ly
xe

rin
 th

ô 
kg

/lí
t 

15
20

.0
0.

10
 

- C
ru

de
 g

ly
ce

ro
l 

kg
/li

te
r 

15
20

.0
0.

90
- L

oạ
i k

há
c 

kg
/lí

t 
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20
.0

0.
90

 
- O

th
er

 
kg

/li
te

r 
  

  
  

  
  

  
15

.2
1 

Sá
p 

th
ực

 v
ật

 (
tr
ừ 

tr
ig

ly
xe

ri
t)

, 
sá

p 
on

g,
 

sá
p 

cô
n 

tr
ùn

g 
kh
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 v

à 
sá

p 
cá

 n
hà

 t
án

g,
 

đã
 h

oặ
c 

ch
ưa

 ti
nh

 c
hế

 h
oặ

c 
ph

a 
m

àu
 

  
15

.2
1 

V
eg

et
ab

le
 

w
ax

es
 

(o
th

er
 

th
an

 
tr

ig
ly

ce
ri

de
s)

, b
ee

sw
ax

, o
th

er
 in

se
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w

ax
es

 a
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 s
pe

rm
ac

et
i, 

w
he

th
er

 o
r 

no
t r

ef
in

ed
 o

r 
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ur
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15
21

.1
0.

00
- S

áp
 th
ực

 v
ật

 
kg

 
15

21
.1

0.
00

 
- V

eg
et

ab
le

 w
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es
 

kg
 

15
21

.9
0 

- L
oạ

i k
há

c:
 

  
15

21
.9

0 
- O

th
er

: 
  

15
21

.9
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- -

 S
áp

 o
ng

 v
à 

sá
p 

cô
n 

trù
ng

 k
há

c 
kg

 
15

21
.9

0.
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- -
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ee

sw
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 a
nd

 o
th

er
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se
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es
 

kg
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21
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- -

 S
áp

 c
á 

nh
à 

tá
ng

 
kg
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21
.9

0.
20

 
- -

 S
pe

rm
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et
i 

kg
 

  
  

  
  

  
  

15
.2

2 
C

hấ
t n

hờ
n;

 b
ã,

 c
ặn

 c
òn

 lạ
i s

au
 q

uá
 tr

ìn
h 

xử
 l

ý 
cá

c 
ch
ất

 b
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 h
oặ

c 
sá

p 
độ

ng
 v
ật

 
ho
ặc

 th
ực

 v
ật
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.2
2 

D
eg

ra
s;

 r
es
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s 
re

su
lti
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 th

e 
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ea
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t 
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fa
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y 
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 o
r 

ve
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e 
w
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15
22

.0
0.
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- C

hấ
t n

hờ
n 

kg
/lí

t 
15
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.0

0.
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- D

eg
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s 
kg

/li
te

r 
15
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.0

0.
90

- L
oạ

i k
há

c 
kg

/lí
t 

15
22

.0
0.

90
 

- O
th

er
 

kg
/li

te
r 

(1
): 

Th
am

 k
hả

o 
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V
N
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31

2:
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20
 v

à 
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V
N

 7
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7:
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(S
EN
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Th
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 k

hả
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C
hú

 g
iả

i b
ổ 

su
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 (S
EN

) c
ủa

 D
an

h 
m
ục

 T
hu
ế 

qu
an

 h
ài

 h
òa
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SE

A
N

 (A
H

TN
) 2

02
2 
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C
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iả
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N
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e 

1.
 T

ro
ng
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hầ

n 
nà

y 
kh

ái
 n

iệ
m
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" 
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ỉ c
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ản
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hẩ

m
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ượ

c 
liê

n 
kế

t b
ằn

g 
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ươ
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 p
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p 
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ực
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ếp
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oặ

c b
ằn
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 th
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h 
th

eo
 tỷ

 lệ
 k

hô
ng

 q
uá

 3
%

 tí
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eo
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i l
ượ
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is

 S
ec

tio
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 p
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n 
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 d
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m
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 b
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e 
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n 

no
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%

 b
y 

w
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iả

i 
 

N
ot
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hư
ơn

g 
nà

y 
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g 
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o 

gồ
m

 c
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 lo
ại
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ịt,
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ác
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hụ

 p
hẩ

m
 

dạ
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 th
ịt 
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u 

gi
ết

 m
ổ,

 c
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 đ
ộn

g 
vậ
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p 
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m
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ật
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ủy
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n 
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ã 
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ế 
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eo

 c
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ìn
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đã

 g
hi

 tr
on
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ươ
ng
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 h

oặ
c 

Ch
ươ

ng
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, C
hú

 g
iả
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hư
ơn
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4 
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ặc
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hó

m
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p 
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m
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h 
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c 
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g 
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h 
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ũ 
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 h
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c 
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c 
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.2
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pa
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d 
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s o
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d 
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d 
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fla
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fla
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d 
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 c
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả
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àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D
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n 
U
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f 
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y 
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.9

0 
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há
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0 
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19
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10
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- 

C
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 c
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 p
hẩ

m
 t
ừ 
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o,
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ể 

cả
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ã 

nấ
u 
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kg
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0.
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- 
- 

R
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e 
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at
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cl
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g 
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ok
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0.
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 L
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i k
há

c 
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19

04
.9

0.
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th

er
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.0

5 
B

án
h 

m
ì, 

bá
nh

 
bộ

t 
nh

ào
 

(p
as

tr
y)

, 
bá

nh
 g

a 
tô

 (
ca

ke
s)

, 
bá

nh
 q

uy
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 b
án

h 
kh

ác
, c

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

ca
 

ca
o;

 b
án

h 
th

án
h,

 v
ỏ 

vi
ên

 n
hộ

ng
 d

ùn
g 

tr
on

g 
ng

àn
h 

dư
ợc

, 
bá

nh
 x
ốp

 s
ea

lin
g 

w
af

er
s, 

bá
nh

 đ
a 

và
 c
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 s
ản

 p
hẩ

m
 

tư
ơn

g 
tự
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.0
5 

B
re

ad
, 
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, 
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ke

s, 
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 a
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he

r 
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ke
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' w
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es
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r 
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t 
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ai
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m
m

un
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n 
w

af
er

s, 
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y 

ca
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s 
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a 
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nd
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e 
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r 
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m
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se
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g 
w

af
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s, 
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d 
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m
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iò
n 

kg
 

19
05

.1
0.

00
 

- C
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ì c
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 v
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ơn

g 
tự
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- G

in
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B
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h 
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y 
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ọt
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bá

nh
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 b
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w

af
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t b
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 c
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 c
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N
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 c
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in
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 c
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M
ã 
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ng

 
M

ô 
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g 
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a 
Đ
ơn
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C
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D
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h 
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t c
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us
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d 
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m
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r 

to
as
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10
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C
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a 
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trứ
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trá

i c
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 c
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gs

, f
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it 

kg
 

19
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0.
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h 
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 d
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w
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 b
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 u

ns
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 C
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bộ
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 b
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0.
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ỏ 
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à 
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n 
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ẩm

 tư
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g 
tự
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g 

dư
ợc

 p
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m
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- -
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m
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y 
ca
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s 
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d 
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m
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r p
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 a 
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e f
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 p
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tic
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kg
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h 
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 b
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g 
w
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 c
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n 
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ẩm
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m
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w
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w
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r p
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s 
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0.
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19
05

.9
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 c
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oạ

i k
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m

 k
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o 
TC

V
N

 4
99
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16
 

(S
EN

): 
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am
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m
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ế 
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A
N
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H
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C

hư
ơn

g 
20

 
 

C
ha

pt
er

 2
0 

C
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 từ

 r
au

, q
uả

, q
uả

 h
ạc

h 
(n

ut
s)

 h
oặ

c 
cá

c 
ph
ần

 
kh

ác
 c
ủa

 c
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Pr
ep

ar
at

io
ns

 o
f v

eg
et

ab
le

s, 
fr

ui
t, 

nu
ts

 o
r 

ot
he

r 
pa

rt
s  

of
 p

la
nt

s 
 

 
 

C
hú

 g
iả

i 
 

N
ot

es
 

1.
 C

hư
ơn

g 
nà

y 
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

: 
 

1.
 T

hi
s C

ha
pt

er
 d

oe
s n

ot
 c

ov
er

: 
(a

) 
C

ác
 l

oạ
i 

ra
u,

 q
uả

 h
oặ

c 
qu
ả 

hạ
ch

 (
nu

ts
), 
đư
ợc

 c
hế

 b
iế

n 
ho
ặc

 b
ảo

 q
uả

n 
th

eo
 q

uy
 tr

ìn
h 
đã

 g
hi

 tr
on

g 
Ch

ươ
ng

 7
, 8

 h
oặ

c 
11

; 
 

(a
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eg
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s, 
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ed
 o

r p
re
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ed
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y 
th

e 
pr
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es
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s s

pe
ci

fie
d 

in
 C

ha
pt

er
 7

, 8
 o

r 1
1;
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) C
hấ

t b
éo

 v
à 

dầ
u 

th
ực

 v
ật

 (C
hư
ơn

g 
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); 
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) V

eg
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ab
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 o
ils

 (C
ha
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er
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C
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 c
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hẩ
m
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 c
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a 
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n 
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%
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 c
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hẩ

m
 d
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ịt 
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u 
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n 
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, c
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p 
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t t
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m
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ặc
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t t
hủ
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 s
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c 
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n 

hợ
p 
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ỳ 
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cá
c 
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 (C
hư
ơn

g 
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 p
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pa
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 c
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m
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e 
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y 

w
ei
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au
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, m
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m
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, b
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, f

is
h 
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s, 

m
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s 
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th

er
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qu
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ic
 i
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er

te
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an
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m
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n 
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f (
C

ha
pt

er
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; 
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ác
 lo
ại

 b
án

h 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
th

uộ
c 

nh
óm

 1
9.

05
; h

oặ
c 
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er
s’

 w
ar

es
 a

nd
 o

th
er

 p
ro

du
ct

s o
f h

ea
di

ng
 1
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C
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 c
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 p
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m
 t

hự
c 
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1.
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 d
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m
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4.
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c 
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m
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 c
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t c
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